
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-SVHTTDL Hà Nam, ngày        tháng 02 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả giải Vật mùa Xuân thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2025  

(Nội dung thi đấu môn Vật, môn Jujitsu 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VII) 

 

Kính gửi:  

- Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh; 

- Các đơn vị tham dự giải. 
 

Thiết thực lập thành tích mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, 

mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban 

nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức giải Vật mùa Xuân thượng võ tỉnh Hà Nam 

năm 2025 (Nội dung thi đấu môn Vật, môn Jujitsu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 

Hà Nam lần thứ VII) tại Sới vật Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam. 

Lễ khai mạc giải được tổ chức trọng thể vào lúc 07 giờ 30, ngày 

08/02/2025, với sự tham gia của các vận động viên đến từ huyện, thị xã, thành 

phố, tổ chức cấp tỉnh, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

Stt Đơn vị Số lượng Vđv 

Môn Vật Môn Jujitsu 

1.  Huyện Thanh Liêm 26 14 

2.  Thành phố Phủ Lý 11 11 

3.  Thị Xã Kim Bảng 9 2 

4.  Thị xã Duy Tiên 0 11 

5.  Huyện Lý Nhân 13 1 

6.  Huyện Bình Lục 10 2 

7.  Liên đoàn Võ thuật tỉnh 6 7 

8.  FPT School 1 0 

 Đến nay, giải Vật mùa Xuân thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2025 (Nội 

dung thi đấu môn Vật, môn Jujitsu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần 

thứ VII) đã được tổ chức thành công tốt đẹp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam thông báo kết quả của các đơn vị đạt được tại giải (theo danh mục 

đính kèm thông báo này). 



Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương những đơn vị đã tích cực 

hưởng ứng tham gia đông đủ, nghiêm túc; bên cạnh đó, cần nghiêm túc rút kinh 

nghiệm đối với đơn vị tham gia có số lượng vận động viên còn hạn chế, chưa thể 

hiện vai trò trong phong trào thể thao của tỉnh nói chung và trách nhiệm của các 

đơn vị trong thực hiện Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ VII 

năm 2026 nói riêng. 

Trên đây là kết quả của các đoàn và các vận động viên đã nỗ lực đạt được 

tại giải. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  trân trọng thông báo tới các đơn vị 

được rõ để kịp thời động viên phong trào./. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Tổ chức giải; 

- Phòng VHTT; Trung tâm VHTTTT; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Tạ Đình Quyền 
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I. MÔN VẬT 

1. Tự do nữ, hạng 40-45kg 

Giải nhất: Ngô Thị Thanh Bình 
Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: 
Vũ Bạch Bích Ngọc Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Nguyễn Thị Yến Nhi 
Huyện Lý Nhân; 

Giải ba: Trần Cẩm Ly 
Huyện Thanh Liêm. 

2. Tự do Nữ, hạng 50kg 

Giải nhất: Phạm Thị Hằng Huyện Bình Lục; 

Giải nhì: Trần Thị Hương Giang Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Đinh Thị Hồng Ánh Thị xã Kim Bảng; 

Giải ba: 
Nguyễn Vân Anh 

Huyện Lý Nhân. 

3. Tự do Nữ, hạng 55kg 

Giải nhất: Trương Thị Thu An Thị xã Kim Bảng; 

Giải nhì: Trương Thị Bích Nga Thị xã Kim Bảng; 

Giải ba: Nguyễn Thị Xuân Mai Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: 
Ngô Đặng Hà Linh 

Thành phố Phủ Lý. 

4. Tự do Nữ, hạng 60kg 

Giải nhất: Hà Hương Giang Thành phố Phủ Lý; 

Giải nhì: Cao Hà Linh Huyện Thanh Liêm; 
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Giải ba: Phạm Trà My Huyện Lý Nhân; 

Giải ba: 
Nguyễn Thị Kiều Duyên 

Huyện Bình Lục. 

5. Tự do Nữ, hạng trên 60kg 

Giải nhất: Nguyễn Thị Hiền Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Lã Thị Thanh Nhàn Liên đoàn Võ thuật; 

Giải ba: Nguyễn Thị Lý Thị xã Kim Bảng. 

6. Tự do Nam, hạng 45-50kg 

Giải nhất: Nguyễn Ngọc Thống Nhất Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Nguyễn Quang Khoa Huyện Lý Nhân; 

Giải ba: Phạm Văn Nhân Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: 
Nguyễn Tuấn Anh 

Huyện Lý Nhân. 

7. Tự do Nam, hạng 55kg 

Giải nhất: Đinh Huy Thanh Thành phố Phủ Lý; 

Giải nhì: Lã Minh Vũ Huyện Lý Nhân; 

Giải ba: Nguyễn Thanh Hường Huyện Lý Nhân; 

Giải ba: 
Trần Ngọc Báu 

Huyện Bình Lục. 

8. Tự do Nam, hạng 60kg 

Giải nhất: Đoàn Đức Khoa Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Lại Xuân Trường Liên đoàn Võ thuật; 

9. Tự do Nam, hạng 68kg 

Giải nhất: Đoàn Tâm Sinh Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Trần Trung Quốc Huyện Bình Lục; 

Giải ba: Trần Hữu Tuấn Huyện Bình Lục. 

10. Tự do Nam, hạng trên 68kg 

Giải nhất: Triệu Quang Đạt Huyện Bình Lục; 
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Giải nhì: Đỗ Quang Minh Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Trương Hoài Sơn Huyện Bình Lục. 

11. Dân tộc Nam, hạng 50-55kg 

Giải nhất: Nguyễn Mạnh Thắng Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Phạm Tiến Thành Thành phố Phủ Lý; 

Giải ba: Vũ Minh Hiếu Liên đoàn Võ thuật; 

Giải ba: 
Hoàng Anh Hữu 

Thành phố Phủ Lý. 

12. Dân tộc Nam, hạng 60kg 

Giải nhất: Nguyễn Thanh Minh Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Trương Công Định Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Trần Hữu Hoàng Huyện Bình Lục; 

Giải ba: 
Nguyễn Huy Toàn 

Huyện Lý Nhân. 

13. Dân tộc Nam, hạng 65kg 

Giải nhất: Đỗ Văn Diên Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Nguyễn Thanh Tùng Huyện Lý Nhân. 

14. Dân tộc Nam, hạng trên 65kg 

Giải nhất: Nguyễn Duy Trinh Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Đỗ Anh Quân Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Nguyễn Phương Nam Huyện Lý Nhân; 

Giải ba: 
Vũ Nguyên Hồng 

Huyện Thanh Liêm. 

II. MÔN JUJITSU 

1. Jujitsu Newza NO GI Nữ, hạng 40-45kg 

Giải nhất: Ngô Thị Thanh Bình Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Nguyễn Thị lệ Quyên Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Nguyễn Thuỳ Dương Thị xã Duy Tiên. 
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2. Jujitsu Newza NO GI Nữ, hạng 50kg 

Giải nhất: Trần Thị Hương Giang Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Phạm Thị Hằng Huyện Bình Lục; 

Giải ba: Vũ Thuỳ Trang Thị xã Duy Tiện; 

Giải ba: 
Hoàng Trà My 

Thị xã Kim Bảng. 

3. Jujitsu Newza NO GI Nữ, hạng 55kg 

Giải nhất: Trương Thị Thu An Huyện Kim Bảng; 

Giải nhì: Cao Hà Linh Huyện Thanh Liêm. 

4. Jujitsu Newza NO GI Nữ, hạng trên 55kg 

Giải nhất: Hà Hương Giang Thành phố Phủ Lý; 

Giải nhì: Nguyễn Thị Hiền Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Nguyễn Thị Kiều Duyên Huyện Bình Lục. 

Giải ba: 
Nguyễn Hoàng Hải Yến 

Thành phố Phủ Lý. 

5. Jujitsu Newza NO GI Nam, hạng 50-55kg 

Giải nhất: Trần Mạnh Cường Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Thống Nhất Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Đặng Quốc Cường Thị xã Duy Tiên; 

Giải ba: 
Bùi Đức Thịnh 

Thị xã Duy Tiên. 

6. Jujitsu Newza NO GI Nam, hạng 60kg 

Giải nhất: Đoàn Đức Khoa Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Lê Khả Chiến Liên đoàn Võ thuật; 

7. Jujitsu Newza NO GI Nam, hạng trên 60kg 

Giải nhất: Trần Anh Dũng Thị xã Duy Tiên; 

Giải nhì: Lại Anh Tuấn Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Vũ Hoàng Hải Huyện Thanh Liêm. 
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8. Jujitsu Newza GI Nữ, hạng 50-55kg 

Giải nhất: Trần Hồng Tươi Thị xã Duy Tiên; 

Giải nhì: Lại Thị Minh Phương Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Đoàn Khánh Thảo Nguyên Thành phố Phủ Lý; 

9. Jujitsu Newza GI Nữ, hạng trên 60kg 

Giải nhất: Nguyễn Lương Duyên Thành phố Phủ Lý; 

Giải nhì: Trần Thị Thảo My Huyện Thanh Liêm; 

10. Jujitsu Newza GI Nam, hạng 55-60kg 

Giải nhất: Cao Trung Hiếu Liên đoàn Võ thuật; 

Giải nhì: Vũ Thành Long Thị xã Duy Tiên; 

Giải ba: Đoàn Khánh Hưng Thành phố Phủ Lý; 

Giải ba: 
Hoàng Anh Hữu 

Thành phố Phủ Lý. 

11. Jujitsu Newza GI Nam, hạng trên 60kg 

Giải nhất: Nguyễn Công Thành Thị xã Duy Tiên; 

Giải nhì: Văn Lương Chí Tâm Huyện Thanh Liêm; 

Giải ba: Nguyễn Hữu Kiệt Thị xã Duy Tiên. 

III. GIẢI TOÀN MÔN 

1. Môn Vật 

Giải nhất: Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Huyện Bình Lục; 

Giải ba: Thành phố Phủ Lý. 

2. Môn Jujitsu 

Giải nhất: Huyện Thanh Liêm; 

Giải nhì: Thị xã Duy Tiên; 

Giải ba: Thành phố Phủ Lý. 
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IV. GIẢI TOÀN ĐOÀN 

Giải nhất: Huyện Thanh Liêm; 

Giải Nhì: Thành phố Phủ Lý; 

Giải ba: Huyện Bình Lục. 

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
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